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BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ÁP DỤNG VỚI KHCN TẠI TRUNG TÂM YOLO-BE
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BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN ÁP DỤNG VỚI KHCN TẠI TRUNG TÂM YOLO-BE
Mã hiệu: PL03.BGA-TT.N/A.N/A/03


Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của VPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền của VPBank.                                                     
PHỤ LỤC 03
BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHCN TẠI TRUNG TÂM YOLO-BE
(Đính kèm và là một phần không thể tách rời của Biểu lãi suất, biểu phí cho các sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm YOLO-Be mã hiệu BGA-TT.N/A.N/A/03)
Điều 1. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn CAKE (lĩnh lãi cuối kỳ):
	Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	01 tháng
	4,75

	02 tháng
	4,75

	03 tháng
	4,75

	04 tháng
	4,75

	05 tháng
	4,75

	06 tháng
	7,20

	07 tháng
	7,20

	08 tháng
	7,20

	09 tháng
	7,20

	10 tháng
	7,40

	11 tháng
	7,40

	12 tháng
	7,40

	13 tháng
	7,40

	15 tháng
	7,40

	18 tháng
	7,40

	24 tháng
	7,40

	36 tháng
	6,30



Điều 2. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi linh hoạt CAKE:
	Kỳ hạn
	Lãi suất
lĩnh lãi đầu kỳ (%/năm)
	Lãi suất
lãnh lãi hàng tháng (%/năm)
	Lãi suất
lĩnh lãi hàng quý (%/năm)

	01 tháng
	4,7
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	02 tháng
	4,7
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	03 tháng
	4,67
	4,72
	Không áp dụng*

	04 tháng
	4,63
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	05 tháng
	4,59
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	06 tháng
	6,78
	7,02
	7,09

	07 tháng
	6,71
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	08 tháng
	6,64
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	09 tháng
	6,58
	6,92
	6,99

	10 tháng
	6,71
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	11 tháng
	6,65
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	12 tháng
	6,59
	7,02
	7,08

	13 tháng
	6,52
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	15 tháng
	6,46
	Không áp dụng*
	Không áp dụng*

	18 tháng
	6,30
	6,86
	6,92

	24 tháng
	5,99
	6,68
	6,74

	36 tháng
	5,01
	5,63
	5,67


* Tại thời điểm ban hành Biểu lãi suất này, VPBank chưa triển khai việc huy động tiền gửi theo sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi linh hoạt CAKE đối với những kỳ hạn được quy định “Không áp dụng*” trong biểu lãi suất bên trên. 

Điều 3. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn CAKE SAVER 
a) Áp dụng trên Ứng dụng Ngân hàng điện tử ViettelMoney
	[bookmark: OLE_LINK1]Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	01 tháng
	4,75

	02 tháng
	4,75

	03 tháng
	4,75

	04 tháng
	4,75

	05 tháng
	4,75

	06 tháng
	8,50

	07 tháng
	8,50

	08 tháng
	8,50

	09 tháng
	[bookmark: OLE_LINK79]8,60

	10 tháng
	8,60

	11 tháng
	8,60

	12 tháng
	8,60

	13 tháng
	8,00

	15 tháng
	8,00

	18 tháng
	8,00

	24 tháng
	8,00

	36 tháng
	6,30



b) Áp dụng trên Ứng dụng Ngân hàng điện tử ZaloPay
	Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	01 tháng
	4,75

	02 tháng
	4,75

	03 tháng
	4,75

	04 tháng
	4,75

	05 tháng
	4,75

	06 tháng
	7,970

	07 tháng
	7,907,70

	08 tháng
	7,907,70

	09 tháng
	7,907,70

	10 tháng
	7,907,70

	11 tháng
	7,907,70

	12 tháng
	7,907,70

	13 tháng
	7,70

	15 tháng
	7,70

	18 tháng
	7,70

	24 tháng
	7,70

	36 tháng
	6,30



c) Áp dụng trên Ứng dụng Ngân hàng điện tử VNPT Money
	Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	[bookmark: _Hlk200718479]01 tháng
	4,75

	02 tháng
	4,75

	03 tháng
	4,75

	04 tháng
	4,75

	05 tháng
	4,75

	06 tháng
	7,20

	07 tháng
	7,20

	08 tháng
	7,20

	09 tháng
	7,20

	10 tháng
	7,40

	11 tháng
	7,40

	12 tháng
	[bookmark: OLE_LINK9]7,40

	13 tháng
	7,40

	15 tháng
	7,40

	18 tháng
	7,40

	24 tháng
	7,40

	36 tháng
	6,30



d) Áp dụng trên Ứng dụng Ngân hàng điện tử PostPay
	Kỳ hạn
	Lãi suất (%/năm)

	01 tháng
	4,75

	02 tháng
	4,75

	03 tháng
	4,75

	04 tháng
	4,75

	05 tháng
	4,75

	06 tháng
	7,60

	07 tháng
	7,60

	08 tháng
	7,60

	09 tháng
	7,60

	10 tháng
	7,60

	11 tháng
	7,60

	12 tháng
	7,60

	13 tháng
	7,40

	15 tháng
	7,40

	18 tháng
	7,40

	24 tháng
	7,40

	36 tháng
	6,30



Điều 4. Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn tích lũy CAKE (Áp dụng trên Ứng dụng CAKE):
	Kỳ hạn
	Lãi suất cơ bản (%/năm)
	Lãi suất niêm yết (%/năm)

	06 tháng
	4,50
	4,50

	09 tháng
	4,50
	6,7

	12 tháng
	4,50
	6,7

	15 tháng
	4,50
	6,7

	18 tháng
	4,50
	6,7

	24 tháng
	4,50
	6,7

	36 tháng
	4,50
	6,7



Điều 1. Điều khoản thi hành
1. Trung tâm YOLO-Be – Khối VPDirect có trách nhiệm thực hiện niêm yết công khai và thông báo cho Khách hàng về Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng đối với Khách hàng cá nhân tại Trung tâm Yolo-Be.	
2. Biểu lãi suất này có hiệu lực từ ngày 217/98/2026 và thay thế Phụ lục 03 Biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn áp dụng với KHCN tại trung tâm YOLO-Be số …/2026/PL.BGA.TGĐ.
	Nơi nhận:
· HĐQT, BKS;
· TGĐ, PTGĐ và các GĐK trực thuộc TGĐ;
· CBNV VPBank;
· Lưu VP.
	 TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM YOLO-BE
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VĂN BẢN LIÊN QUAN
1. Các VBNB có liên quan
	STT
	Tên văn bản
	Số hiệu
	Ngày ban hành

	1
	Hướng dẫn mẫu biểu sửa đổi hướng dẫn mẫu biểu số 45/2023/HDM-TGĐ về bản điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng đối với KHCN tại
	380/2024/HDM-TGĐ
	15/11/2024

	2
	Quy định về lập, luân chuyển, kiểm soát và lưu trữ chứng từ kế toán
	86/2024/QĐi-TGĐ
	01/07/2024


1. Các Quy định của pháp luật:
	STT
	Tên văn bản
	Số hiệu
	Ngày ban hành

	1 
	Luật các tổ chức tín dụng
	32/2024/QH15
	18/01/2024

	2 
	Luật giao dịch điện tử 
	20/2023/QH15
	22/06/2023

	3 
	Thông tư quy định về tiền gửi có kỳ hạn
	49/2018/TT-NHNN
	31/12/2018

	4 
	Thông tư quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với KH
	14/2017/TT-NHNN
	29/09/2017

	5 
	Thông tư quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
	04/2022/TT-NHNN
	16/06/2022
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